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PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0644 TNKHTN Nguyễn Mạnh Thường Quân 22 7 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0654 TNKHTN Tạ Lý Hồng Yến 8 2 2003 9/10 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0634 TNKHTN Nguyễn Thụy Minh Khánh 12 9 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0648 TNKHTN Trần Mai Thư 8 2 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0631 TNKHTN Bùi Bảo Hân 13 3 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0647 TNKHTN Loác Đạt Thế 22 4 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0639 TNKHTN Lạc Thu Nguyệt 13 9 2003 9A1 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0645 TNKHTN Lương Bội San 17 7 2003 9A1 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0630 TNKHTN Huỳnh Ngọc Hà 9 12 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0633 TNKHTN Trần Kim Hương 10 6 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0628 TNKHTN Nguyễn Anh Đào 20 12 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận

12 HSG0649 TNKHTN Hoàng Minh Toàn 21 6 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận

13 HSG0635 TNKHTN Nguyễn Gia Lạc 11 8 2003 9A1 THCS Hậu Giang HSG quận

14 HSG0652 TNKHTN Lương Thiệu Vinh 2 10 2003 9A1 THCS Hậu Giang HSG quận
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